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BẰNG METHOTREXATE
Thân Trọng Tùy1, Lê Hữu Doanh1, 2, Trần Hậu Khang2
TÓM TẮT

Bệnh xơ cứng bì hệ thống là bệnh tổ chức liên kết tự miễn khó điều trị.  Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả điều trị bệnh xơ cứng bì hệ thống bằng methotrexate (MTX) kết hợp với uống. Nghiên cứu tiến hành trên 69 bệnh nhân XCBHT, được chia làm hai nhóm: nhóm nghiên cứu sử dụng phối hợp methylprednisolon và methotrexate và nhóm đối chứng sử dụng methylprednisolon đơn thuần. So sánh mức độ cải thiện độ dày da giữa hai nhóm MTX và nhóm chứng sau 6 tháng điều trị cho thấy chỉ có mức độ cải thiện độ mở miệng và đau khớp là có sự khác biệt với p<0,05 (nhóm MTX cải thiện tốt hơn nhóm chứng); trong khi sự cải thiện điểm mRSS không có sự khác biệt giữa hai nhóm sau quá trình điều trị (p>0,05). Cả hai nhóm MTX và nhóm chứng đều có sự cải thiện tổn thương sưng nề bàn ngón tay, triệu chứng Raynaud, sẹo rỗ đầu ngón tay, khó thở, rối loạn đi ngoài (táo bón hoặc đi lỏng) sau điều trị so với trước điều trị. Tuy nhiên không có sự khác biệt giữa 2 nhóm (p>0,05) về mức độ cải thiện. MTX có hiệu quả trong điều trị xơ cứng bì hệ thống.
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SUMMARY
EVALUATION EFFECTIVE TREATMENT SCLERODERMA SYSTEM WITH METHOTREXATE AT NATIONAL HOSPITAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

Systemic sclerosis (SSc) is difficult to treated in autoimmune connective tissue diseases. The study aimed to evaluation efficacy of methotrexate (MTX) in combination with oral prednisolon for treatment of systemic scleroderma. 69 SSc patients were divived into 2 groups: Combination of MTX and oral prednisolon were used in MTX-treated group, and alone oral prednisolon for control group. The level of mouth open and arthralgia were significantly improved in MTX-treated group compared with control group. However, there were no different improvement in mRSS, extension fingers, the grip fingers in two groups. Finger swelling, symptoms of Raynaud's, digital scars, difficulty breathing, diarrhea disorders were improved when compared to base line in both groups. Otherwhile, there was not signifficantly difference between the 2 groups (p>0.05). In conclusion, MTX have effects in treatment of SSc.
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